	PHÒNG GD& ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán  ( Thời gian 40 phút)


                                                                                           ĐỀ CHẴN

Họ và tên học sinh: ............................................................... Lớp 4......................
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………..

GV coi: ……………………………GV chấm……………………….


 Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc viết vào chỗ chấm cho thích hợp 
Câu 1:       a. Trong các phân số  dưới đây, phân số nào bằng 
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 của 24 kg là:

A. 
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 kg                    B.  16 kg                    C. 8 kg                            D. 36 kg
Câu 2 : a.  Kết quả của phép tính 3 : 
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b. Phân số 
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 rút gọn có kết quả là:
	A.
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Câu 3: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 
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Câu 4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm 

a. 5m2 8 cm2 = .... cm2 
	A. 58
	B. 508
	C. 580
	D.50008


b. 
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 thế kỷ  = ..........năm 
	A. 20
	B. 25
	C. 40
	D.100


Câu 5 : 

Một mảnh đất hình bình hành có diện tích là  486 m2, chiều cao là 27 m. Vậy cạnh đáy của mảnh đất đó là..........................
Câu 6 :      Viết các phân số theo thứ tự tăng dần
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 Câu 7 :  Tính
a)
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   …………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………................................................
Câu 8 : Vòi thứ nhất chảy được
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 bể nước, vòi thứ hai chảy được 
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bể nước. Hỏi  cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước ?
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Câu 9 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 195 m, chiều rộng bằng 
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4

 chiều dài. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Câu 10 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

	PHÒNG GD& ĐT CHÍ LINH

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán  ( Thời gian 40 phút)


                                                                                           ĐỀ LẺ
Họ và tên học sinh: ............................................................... Lớp 4......................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………..

GV coi: ……………………………GV chấm……………………….


 Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc viết vào chỗ chấm cho thích hợp 
Câu 1:       a. Trong các phân số  dưới đây, phân số nào bằng 
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 của 54 kg là:

A. 
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 kg                    B.  16 kg                    C. 8 kg                            D. 36 kg

Câu 2 : a.  Kết quả của phép tính 5 : 
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	b. Phân số 
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 rút gọn có kết quả là:
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Câu 3: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 
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Câu 4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm 

a. 5m2 8 dm2 = .... dm2 

	A. 58
	B. 508
	C. 580
	D.5008


b. 
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 thế kỷ  = ..........năm 

	A. 20
	B. 25
	C.75
	D.100


Câu 5 : 

Một mảnh đất hình bình hành có diện tích là  345 m2, chiều cao là 23 m. Vậy cạnh đáy của mảnh đất đó là..........................
Câu 6 :      Viết các phân số theo thứ tự giảm dần
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 Câu 7 :  Tính
a)
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Câu 8 : Vòi thứ nhất chảy được
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 bể nước, vòi thứ hai chảy được 
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bể nước. Hỏi   vòi thứ nhất chảy hơn vòi thứ hai  bao nhiêu phần bể nước ?
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Câu 9 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là  225 m, chiều rộng bằng 
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3

 chiều dài. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Câu 10 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ GK II
NĂM HỌC 2018 - 2019.  MÔN TOÁN LỚP 4
Đề chẵn

Mỗi câu đúng 1 điểm

	Câu 1 
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8

	a. D

b. B
	a.  D

b. B
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	a. D

b. C
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Câu 7.  Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.
Đúng đến đâu cho điểm đến đó.
Câu 9. 
	Chiều rộng khu đất là:
	0,5 điểm

	 195 x 
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4

 =  156 (m)
	

	Diện tích khu đất hình chữ nhật là:
	0,25 điểm

	195 x 156  = 30 420 ( m2 )
	

	Đáp số: 30 420  m2 
	0,25 điểm


Câu 10. (1 điểm)  
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ GK II
NĂM HỌC 2018 - 2019.  MÔN TOÁN LỚP 4
Đề lẻ
Mỗi câu đúng 1 điểm

	Câu 1 
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8

	a. B

b. D
	a.  A

b. A

  
	C
	a. B

b. C
	15     
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Câu 7.  Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Đúng đến đâu cho điểm đến đó.
Câu 9. 
	Chiều rộng khu đất là:
	0,5 điểm

	 225 x 
[image: image105.wmf]5

3

 =  135 (m)
	

	Diện tích khu đất hình chữ nhật là:
	0,25 điểm

	225 x 135 = 30 375 ( m2 )
	

	Đáp số: 30 375  m2 
	0,25 điểm


Câu 10. (1 điểm) 
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